
ことばをふやそう／Danh sách từ vựng mở rộng 

◆第１３課 やり方
かた

をきく－駅
えき

－  
Bài 13 Hỏi về cách thức – Nhà ga – 

 

1. 駅
えき

の中
なか

(1)/Trong nhà ga (1) 

 

① 線路
せ ん ろ

 đường ray 

② ベンチ ghế băng 

③ 階段
かいだん

 cầu thang 

④ 精算機
せ い さ ん き

 máy thanh toán 

⑤ ホーム nơi đợi tàu 

⑥ 時刻表
じこ くひ ょ う

 bảng giờ tàu 

⑦ 改札
かいさつ

口
ぐち

 cửa soát vé 

⑧ 自動
じ ど う

改札機
か い さ つ き

 cửa soát vé tự động 

⑨ 路線図
ろ せ ん ず

 bản đồ tuyến đường 

⑩ 券売機
けんばいき

 máy bán vé  

⑪ 切符
き っ ぷ

売
う

り場
ば

 quầy bán vé 

⑫ 待合室
まちあいしつ

 phòng chờ 

⑬ みどりの窓口
まどぐち

 cửa bán vé 

 

  

13-v0101 

13-v0102 

13-v0103 

13-v0104 

13-v0105 

13-v0106 

13-v0107 

13-v0108 

13-v0109 

13-v0110 

13-v0111 

13-v0112 

13-v0113 



  

   

 

2. 駅
えき

の中
なか

(2)/Trong nhà ga (2) 

 

① 始発
し は つ

 chuyến tàu đầu tiên 

② 終電
しゅうでん

 chuyến tàu cuối cùng 

③ ICカード thẻ IC 

④ 定期券
て い き けん

 vé tháng 

⑤ 特急
とっきゅう

 tàu tốc hành 

⑥ 急行
きゅうこう

 tàu nhanh 

⑦ 各駅
かくえき

停車
ていしゃ

 tàu dừng tất cả các ga (tầu chợ) 

 

 

  

13-v0201 

13-v0202 

13-v0203 

13-v0204 

13-v0205 

13-v0206 

13-v0207 



  

   

 

3. 路線図
ろ せ ん ず

/Bản đồ tuyến đường 

 

① 山手
やまのて

線
せん

 Tuyến Yamanote  

② 京浜
けいひん

東北
と うほ く

線
せん

 Tuyến Kehin-Tohoku 

③ 中央
ちゅうおう

線
せん

 Tuyến Chuo  

④ 埼
さい

京
きょう

線
せん

 Tuyến Saikyo  

⑤ 総武
そ う ぶ

線
せん

 Tuyến Sobu  

 

13-v0301 

13-v0302 

13-v0303 

13-v0304 

13-v0305 


